
UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

1
HD19

S2-25/04

Ông Lại Hoàng Hải

Ông Trần Văn Hải

Ông Nguyễn Ngọc Âu

Ông Ngô Xuân Mạnh

Ông Nguyễn Phát Lợi

Mô hình hệ thống AUTOBASE SCADA Bà Đào Thị Mỹ Chi
Giảng 

viên

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

90 86 88 90 86 88,0 Tốt

2

HD10

C7-

23/04

Ông Đoàn Xuân Lập

Ông Nguyễn Thịnh

Ông Trần Xuân Trinh

Ông Phạm Trường Giang

Ông Thái Văn Giáp

Cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng

cao kết quả học tập môn Dung sai Kỹ

thuật đo cho SV bậc Cao đẳng tại

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Ông Nguyễn Văn Dũ
Giảng 

viên

Khoa 

Cơ khí

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

84 87 90 85 85 86,2 Tốt

3
HD19

S2-25/04

Ông Lại Hoàng Hải

Ông Trần Văn Hải

Ông Nguyễn Ngọc Âu

Ông Ngô Xuân Mạnh

Ông Nguyễn Phát Lợi

Mô hình thí nghiệm động cơ không đồng

bộ 3 pha Roto lồng sốc 2 cấp tốc độ.
Ông Lê Phước Đức

Giảng 

viên

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

90 85 81 85 90 86,2 Tốt

4

HD12

C7-

23/04

Ông Đoàn Xuân Lập

Ông Nguyễn Thịnh

Ông Trần Xuân Trinh

Ông Phạm Trường Giang

Ông Thái Văn Giáp

Khảo sát và nâng cao tác phong công

nghiệp trong sinh viên khoa Cơ khí.

Ông Nguyễn Hùng

Linh

Giảng 

viên

Khoa 

Cơ khí

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

87 86 87 85 84 85,8 Tốt

5

HD02

C7-

23/04

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Ông Vũ Phạm Việt Hà

Bà Phạm Thị Thanh Thủy

Bà Lê Thị Mộng Linh

Bà Đinh Thùy Trâm

Nâng cao kết quả học tập học phần Kinh

tế Vi mô bậc Cao đẳng thông qua

phương pháp thảo luận nhóm tại Trường

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thái

Đăng Khoa

Giảng 

viên

Khoa 

Quản trị 

Kinh 

doanh

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

81 86 89 76 93 85,0 Tốt

6

HD11

C7-

23/04

Ông Đoàn Xuân Lập

Ông Nguyễn Thịnh

Ông Trần Xuân Trinh

Ông Phạm Trường Giang

Ông Thái Văn Giáp

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm thuốc

bọc que hàn đến độ bền kéo của mối hàn

ở vị trí hàn bằng.

Ông Đỗ Trung Kiên
Giảng 

viên

Khoa 

Cơ khí

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

87 86 90 77 84 84,8 Tốt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2016

KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

ĐỢT 2 NĂM HỌC 2015-2016

ĐƠN

 VỊ 

CHỨC 

VỤ
STT

HỘI 

ĐỒNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/CNTĐ-CN

TÊN CÔNG TRÌNH/ ĐỀ TÀI  TÁC GIẢ
HÌNH

THỨC

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG

KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ

1



UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

ĐƠN

 VỊ 

CHỨC 

VỤ
STT

HỘI 

ĐỒNG
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KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ

7
HD17

S7-23/04

Ông Hoàng Ngọc Tuyến

Ông Võ Phú Thoại

Ông Trần Công Lương

Ông Nguyễn Minh Chương

Bà Nguyễn Thị Phong

Nghiên cứu xây dựng phần mềm phát

hiện gương mặt người trong thời gian

thực.

Ông Đoàn Chánh

Tín

Giảng 

viên

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

80 84 89 82 88 84,6 Tốt

8

HD21

C7-

23/04

Ông Trần Hóa

Ông Tôn Thất Tín

Bà Phạm Thị Thanh Thủy

Bà Hoàng Thị Thu Hoài

Bà Trần Thị Tùng

Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm thông

qua việc đánh giá mức độ đóng góp của

từng thành viên trong học phần Thực

hành Nghiệp vụ Kế toán 2 ngành Kế toán

khóa 13 bậc Cao đẳng Trường Cao đẳng

Công nghệ Thủ Đức.

Bà Huỳnh Thị Hiền
Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

80 79 89 81 83 82,4 Tốt

9
HD23

S3-26/04

Bà Nguyễn Thị Hữu Hạnh 

Ông Phạm Quang Tuấn 

Ông Nguyễn Thái Đăng Khoa

Bà Huỳnh Ngọc Anh Thư

Bà Huỳnh Thị Hiền

Nâng cao kết quả học tập môn Kế toán

Tài chính 3 bậc Cao đẳng khóa 13 tại

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

thông qua tổ chức hoạt động nhóm.

Bà Trần Thị Tùng
Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

79 80 80 80 85 80,8 Tốt

10

HD21

C7-

23/04

Ông Trần Hóa

Ông Tôn Thất Tín

Bà Phạm Thị Thanh Thủy

Bà Hoàng Thị Thu Hoài

Bà Trần Thị Tùng

Nâng cao khả năng định khoản của Sinh

viên bậc Cao đẳng ngành Kế toán khóa

14 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ

Đức thông qua sử dụng sơ đồ tổng hợp,

phân tích bản chất nghiệp vụ trong dạy

học môn Kế toán Tài chính 2.

Bà Nguyễn Thị Minh 
Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

75 74 88 80 80 79,4 Khá

11
HD23

S3-26/04

Bà Nguyễn Thị Hữu Hạnh 

Ông Phạm Quang Tuấn 

Ông Nguyễn Thái Đăng Khoa

Bà Huỳnh Ngọc Anh Thư

Bà Huỳnh Thị Hiền

Nâng cao kết quả học tập của SV bậc

Trung cấp ngành kế toán khóa 15

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

đối với học phầnThuế và Khai báo thuế

thông qua thảo luận nhóm các tình huống

thực tế.

Bà Hoàng Thị Thu

Hoài

Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

76 78 77 80 85 79,2 Khá

12
HD18

S7-23/04

Ông Hoàng Ngọc Tuyến

Ông Võ Phú Thoại

Ông Trần Công Lương

Ông Nguyễn Minh Chương

Ông Đoàn Chánh Tín

Nâng cao kết quả thực hành lắp ráp mạch

điện thông qua việc hỗ trợ lẫn nhau thực

hiện nhiệm vụ của Sinh viên đối với môn

học Kỹ thuật Xung-Số bậc Cao đẳng tại

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Bà Nguyễn Thị

Phong

Giảng 

viên

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

72 76 87 74 86 79,0 Khá

13
HD19

S2-25/04

Ông Lại Hoàng Hải

Ông Trần Văn Hải

Ông Nguyễn Ngọc Âu

Ông Ngô Xuân Mạnh

Ông Nguyễn Phát Lợi

Ứng dụng mô hình Wavelet và ARIMA

dự báo phụ tải điện.

Bà Ngô Lâm Ái

Ngân

Bà Phạm Thị Thu

Hồng

Giảng 

viên

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

80 80 70 82 80 78,4 Khá

2
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14
HD25

S5-05/05

Ông Nguyễn Xuân Toán

Bà Trần Dương Phương Anh

Ông Võ Thành Trung

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân

Ông Vũ Phạm Việt Hà

“A Proposal to Reduce Energy

Consumption for Wireless Sensor

Network”

Bà Phan Thị Thể
Giảng 

viên

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

75 72 75 75 75 74,4 Khá

 Bài viết/ 

Bài báo 

Khoa 

học 

15

HD04

C7-

23/04

Ông Võ Thành Trung

Ông Đồng Phạm Hoàng Vũ

Ông Nguyễn Đỗ Thái Nguyên 

Ông Phan Thanh Nhuần

Ông Nguyễn Huy Hoàng

Nghiên cứu một số Framework hỗ trợ

đánh giá tự động cho môn học Lập trình

Web 1.

Ông Phan Gia Phước
Giảng 

viên

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

68 60 86 84 69 73,4 Khá

16

HD06

C7-

23/04

Ông Tiêu Kim Cương

Ông Đồng Phạm Hoàng Vũ

Ông Nguyễn Đỗ Thái Nguyên 

Ông Phan Thanh Nhuần

Bà Phan Thị Thể

Cải tiến Temlate Limesurvery để sử dụng

trong việc khảo sát xây dựng chương

trình đào tạo theo mô hình CDIO.

Bà Bùi Thị Phương

Thảo

Ông Võ Thành

Trung

Giảng 

viên/ 

Trưởng 

khoa

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

70 55 84 73 76 71,6 Khá

17

HD22

C7-

23/04

Ông Lê Văn Trọng

Ông Trần Trọng Thắng

Ông Nguyễn Ngọc Lành

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân

Bà Nguyễn Hồ Hải Anh

Các phương pháp tính giá Chương trình

du lịch trọn gói của một số Doanh nghiệp

lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Thúy

Ngân

Trưởng 

khoa

Khoa 

Du lịch

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

70 66 75 58 73 68,4 Khá

18
HD25

S5-05/05

Ông Nguyễn Xuân Toán

Bà Trần Dương Phương Anh

Ông Võ Thành Trung

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân

Ông Vũ Phạm Việt Hà

Ngữ pháp – Ngữ nghĩa của nhóm từ biểu

đạt ý nghĩa phủ định trong tiếng Việt.

Ông Nguyễn Hoàng

Thịnh

Giảng 

viên

Khoa 

Du lịch

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

70 60 60 64 70 64,8 Khá

 Bài viết/ 

Bài báo 

Khoa 

học 

19

HD05

C7-

23/04

Ông Võ Thành Trung

Ông Đồng Phạm Hoàng Vũ

Ông Nguyễn Đỗ Thái Nguyên 

Ông Tiêu Kim Cương

Bà Phan Thị Thể

Xây dựng hệ thống hỗ trợ phát triển

chương trình đào tạo theo CDIO: Áp

dụng cho khoa Công nghệ Thông tin

TDC.

Ông Trương Bá Thái
Giảng 

viên

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

63 54 60 70 74 64,2 Đạt

20
HD25

S5-05/05

Ông Nguyễn Xuân Toán

Bà Trần Dương Phương Anh

Ông Võ Thành Trung

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân

Ông Vũ Phạm Việt Hà

Phát triển kinh tế và giảm nghèo ở Vùng

Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bà Nguyễn Việt

Hương

Giảng 

viên

Khoa 

Du lịch

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

68 55 60 63 70 63,2 Đạt

 Bài viết/ 

Bài báo 

Khoa 

học 

21

HD20

C7-

23/04

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân

Ông Dương Quốc Việt

Ông Lê Diên Tâm

Bà Văn Thị Diễm Thi

Bà Nguyễn Việt Hương

Thực trạng và giải pháp tăng cường tư

vấn tuyển sinh tại Khoa Du lịch Trường

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Bà Nguyễn Thị Mai
Giảng 

viên

Khoa 

Du lịch

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

65 65 61 55 50 59,2 Đạt

3



UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
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GHI 

CHÚ

22
HD13

S3-26/04

Ông Nguyễn Xuân Toán

Bà Nguyễn Thị Diễm Ý

Ông Huỳnh Thiên Vũ

Cải tiến công tác tổ chức, kiểm tra-đánh

giá HSSV trong tuần sinh hoạt công dân

tại trường CĐ Công nghệ Thủ Đức.

Bà Nguyễn Thị

Thanh Thúy

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng 

Công 

tác 

Chính 

trị 

HSSV

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

89 80 87 - - 85,3 Tốt

23

HD15b

C3-

26/04

Ông Nguyễn Xuân Toán

Bà Vũ Thị Thu Huyền

Ông Võ Thành Trung

Cải tiến, bổ sung tính năng phần mềm

“Quản lý thuốc” TDC
Ông Lê Công Thành

Nhân 

viên

Trung 

tâm 

Thông 

tin Thư 

viện

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

85 85 85 - - 85,0 Tốt

24
HD09

S7-23/04

Ông Bùi Phương Tùng

Ông Trần Hồng Văn

Ông Đoàn Xuân Lập

Thiết kế thi công hệ thống kiểm tra tín

hiệu điều khiển hộp ECU TOYOTA.
Ông Lê Văn Thanh

Trưởng 

Bộ môn 

Cơ khí 

Ô tô

Khoa 

Cơ khí

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

76 87 91 - - 84,7 Tốt

25
HD24

S3-26/04

Ông Phạm Quang Tuấn 

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Bà Trần Thị Tùng

Ứng dụng Excel trong giải bài tập tổng

hợp và đề thi học phần Kế toán Tài chính

1 bậc Cao đẳng khóa 15 Trường Cao

đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Ông Trần Hóa

Trưởng 

Bộ môn 

Kế toán 

Tài 

chính

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

82 83 83 - - 82,7 Tốt

26
HD15a

S3-26/04

Ông Phan Lê Vĩnh Thông

Ông Trần Hồng Văn

Ông Lê Tấn Hùng

Kỹ năng viết Task 1 và Task 2 trong kỳ

thi IELTS.

Ông Phạm Minh

Trung

Phó 

Trưởng 

khoa

Khoa 

Tiếng 

Anh

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

83 70 91 - - 81,3 Tốt

27
HD03

S7-23/04

Ông Bùi Phương Tùng

Ông Tôn Thất Tín

Ông Huỳnh Chí Hỷ

Thiết kế, chế tạo ổ dao điều chỉnh tâm

trên máy tiện.
Ông Thái Văn Giáp

Giảng 

viên

Khoa 

Cơ khí

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

84 67 87 - - 79,3 Khá

28
HD13

S3-26/04

Ông Nguyễn Xuân Toán

Bà Nguyễn Thị Diễm Ý

Ông Huỳnh Thiên Vũ

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện theo 

hình thức Online.

Bà Đặng Thị Tú

Trâm

Nhân 

viên

Phòng 

Công 

tác 

Chính 

trị 

HSSV

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

80 77 79 - - 78,7 Khá

29

HD14

C3-

26/04

Ông Nguyễn Xuân Toán

Bà Trần Dương Phương Anh

Ông Võ Thành Trung

Xây dựng quy trình thực hiện và nghiệm

thu đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ

sở tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ

Đức.

Ông Lê Quốc Chiến

Tâm

Nhân 

viên

Phòng 

Khoa 

học 

Công 

nghệ

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

80 75 80 - - 78,3 Khá

30
HD07

S7-23/04

Ông Tôn Thất Tín

Ông Từ Hồ An Hội

Ông Huỳnh Chí Hỷ

Chế tạo đồ gá xọc rãnh then trên máy

tiện vạn năng.

Ông Bùi Phương

Tùng

Trưởng 

khoa

Khoa 

Cơ khí

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

66 77 82 - - 75,0 Khá

4
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TÊN CÔNG TRÌNH/ ĐỀ TÀI  TÁC GIẢ

HÌNH

THỨC

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG

KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ

31 HD08

Ông Bùi Phương Tùng

Ông Tôn Thất Tín

Ông Từ Hồ An Hội

Chế tạo gồ gá gia công khoan tự định tâm 

cho chi tiết dạng tròn xoay.
Ông Huỳnh Chí Hỷ

Trưởng 

Bộ môn 

Cơ khí 

Chế tạo

Khoa 

Cơ khí

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

78 75 62 - - 71,7 Khá

32

HD13

C3-

26/04

Ông Nguyễn Xuân Toán

Bà Nguyễn Thị Diễm Ý

Ông Huỳnh Thiên Vũ

Biên soạn “Sổ tay cán bộ Hội Sinh viên

TDC”.
Ông Vũ Trung Đông

Nhân 

viên

Phòng 

Công 

tác 

Chính 

trị 

HSSV

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

75 45 76 - - 65,3 Khá

33

HD01

C5-

21/04

Bà Lưu Thị Thu Hương

Bà Vũ Thị Thu Huyền

Bà Đinh Thị Bắc

Minh họa "Lịch sử 30 năm đấu tranh giải

phóng dân tộc Việt Nam 1945 – 1975"

qua hình ảnh.

Ông Trịnh Quốc

Tuấn

Giảng 

viên

Khoa 

Khoa 

học Cơ 

bản

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

32 25 25 - - 27,3
Không 

đạt

####

- Tổng cộng có 33 Đề tài (12 SKKN; 21 NCKH) được nghiệm thu, trong đó:

Có 01 Công trình KHÔNG ĐẠT

Có 32 Công trình ĐẠT:

00 công trình xếp loại Xuất sắc

14 công trình xếp loại Tốt

15 công trình xếp loại Khá

03 công trình xếp loại Đạt yêu cầu

(Đã ký) (Đã ký)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Nguyễn Thị Lý Vũ Phạm Việt Hà Lê Quốc Chiến Tâm

HIỆU TRƯỞNG TP. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGƯỜI LẬP BẢNG

(Đã ký)
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